
Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tin học 1-5
NP Tiếng Hàn 

Quốc 2
3-5

KN Nói 

Tiếng Hàn 

Quốc 2

2-5

Phương 

Thảo
P2 Nguyễn Hè P8 Ngọc Hà P8

KN Viết 

Tiếng Hàn 

Quốc 2

8-10

KN Nghe 

Tiếng Hàn 

Quốc 2

8-10

KN Đọc 

Tiếng Hàn 

Quốc 2

7-10

Nguyễn Hè P8 Nguyễn Hè P8 Ngọc Hà P8

Tin Học 1-5

KN Nghe 

Tiếng Trung 

Quốc 2

1-3

P.Thảo P2-VB Vân Anh 603

KN Đọc 

Tiếng 

Trung 

Quốc 2

6-8
KN Viết Tiếng 

Trung Quốc 2
6-8

Ngữ Pháp 

Tiếng Trung 

Quốc 2

6-10
KN Nói Tiếng 

Trung Quốc 2
6-8

Như Quỳnh 603 Thuý Mai 603 Thuý Mai 603 Vân Anh 603

KN Viết Tiếng 

Trung Quốc 2
1-3

KN Đọc 

Tiếng Trung 

Quốc 2

1-3

Thuý Mai 604 Như Quỳnh 604

NP Tiếng 

Trung 

Quốc 2

6-10

KN Nói 

Tiếng Trung 

Quốc 2

6-8

Kỹ Năng Nghe 

Tiếng Trung 

Quốc 2

6-8 Tin Học 6-10

Thuý Mai 604 Vân Anh 604 Vân Anh 604 P.Thảo 501

YTH01-K18

Sáng

Chiều

YTQ17-K18

Sáng

Chiều

YTQ18-K18

Sáng

Chiều

 (Tuần từ 06/04/2026 đến 19/07/2026)

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Mẫu 11/QLĐT

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Khoa/Đơn vị quản lý: Ngôn ngữ Quốc tế
 -----------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 (Năm học: 2025 - 2026)



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

YTH01-K18

Sáng

Tên lớp

quản lý
Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Tin Học 1-5

Kỹ Năng 

Nghe Tiếng 

Trung Quốc 2

1-3

Kỹ Năng Đọc 

Tiếng Trung 

Quốc 2

1-3

Kim Tuyến P3-VB Vân Anh P1-VB Kim Chi P1-VB

NP Tiếng 

Trung 

Quốc 2

6-10

KN Nói 

Tiếng Trung 

Quốc 2

6-8

Kỹ Năng Viết 

Tiếng Trung 

Quốc 2

6-8

Kim Chi P1-VB Vân Anh P1-VB Thuý Mai P1-VB

Tin Học 1-5

Kỹ Năng Viết 

Tiếng Trung 

Quốc 2

1-3

KN Nghe 

Tiếng Trung 

Quốc 2

1-3

Ngữ Pháp 

Tiếng Trung 

Quốc 2

1-5

Kim Tuyến P3-VB Kim Chi P4-VB Vân Anh P4-VB Kim Chi P4-VB

KN Đọc 

Tiếng Trung 

Quốc 2

6-8
KN Nói Tiếng 

Trung Quốc 2
6-8

Kim Chi P4-VB Vân Anh P4-VB

YTQ19-K18

Sáng

Chiều

YTQ20-K18

Sáng

Chiều


